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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2009
Kính gửi: Phòng Đào Tạo
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG
I. HỆ CHÍNH QUY (28 sv):
	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	DH03DTM
	02119011
	Nguyễn Tịnh Đức
	20/10/1983
	Quảng Ngãi

	2
	DH03DTM
	02130118
	Khương Quốc Duy
	27/04/1984
	Quảng Nam

	3
	DH03DTM
	03130046
	Dương Thủy Nguyên
	30/06/1985
	Đồng Tháp

	4
	DH03DTM
	03130002
	Lê Hoàng Ân
	10/07/1986
	Đồng Tháp

	5
	DH03DTH
	02130145
	Đào Duy Định
	03/01/1983
	Đồng Nai

	6
	DH03DTH
	02130100
	Lê Anh Tuấn
	27/11/1984
	Lâm Đồng

	7
	DH03DTH
	02130064
	Nguyễn Minh Quốc
	29/08/1982
	Bình Dương

	8
	DH03DTH
	03130036
	Đặng Thị Gia Loan
	03/05/1983
	Dăk Lăk

	9
	DH04DTM
	04130012
	Lê Long Đông Hải
	03/08/1985
	An Giang

	10
	DH04DTM
	04130066
	Huỳnh Văn Tín
	02/03/1985
	Bình Định

	11
	DH04DTM
	04130069
	Lê Trọng Minh Trí
	16/11/1984
	Khánh Hòa

	12
	DH04DTM
	04130039
	Nguyễn Bá Ngọc
	10/01/1985
	Quảng Ngãi

	13
	DH04DTM
	04130062
	Ngô Xuân Thuấn
	15/05/1984
	Tây Ninh

	14
	DH04DTM
	04130092
	Vũ Duy Hiển
	05/10/1985
	Đồng Nai

	15
	DH04DTM
	04130082
	Nguyễn Thị Kim Vy
	24/10/1986
	Đồng Nai

	16
	DH04DTM
	03130096
	Nguyễn Tấn Vũ
	15/12/1982
	Quảng Ngãi

	17
	DH04DTM
	03130097
	Trần Minh Vỹ
	14/01/1985
	Đồng Nai

	18
	DH04DTM
	04130054
	Lê Việt Thanh
	10/12/1986
	Long An

	19
	DH04DTH
	04130122
	Nguyễn Hoài Linh
	03/06/1986
	Hà Nội

	20
	DH04DTH
	04130020
	Nguyễn Mạnh Hùng
	04/09/1986
	Nam Định

	21
	DH04DTH
	04130042
	Lê Duy Phong
	19/02/1985
	Vĩnh Long

	22
	DH04DTH
	04130006
	Trần Tấn Đạt
	03/07/1986
	Vĩnh Long

	23
	DH04DTH
	04130086
	Nguyễn Anh Cương
	22/12/1986
	Phú Thọ

	24
	DH04DTH
	04130014
	Nguyễn Văn Hiền
	19/02/1985
	Đồng Nai

	25
	DH04DTH
	04130067
	Nguyễn Thị Mỹ Trang
	03/12/1985
	Bình Định

	26
	DH04DTH
	04130035
	Nguyễn Thị Mai
	07/09/1985
	Hà Nội

	27
	DH04DTH
	04130061
	Nguyễn Thị Hồng Thu
	30/01/1985
	Quảng Ngãi

	28
	CD04TH
	04329001
	Nguyễn Anh Đức
	26/07/1985
	Hải Dương


II. HỆ TẠI CHỨC (12 sv):
	Stt
	Lớp
	Mã sv
	Họ tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

	1
	TC03DTBD
	03230148
	Ngô Thị Mộng Thu
	02/01/1985
	Bình Dương

	2
	TC03DTBD
	03230110
	Huỳnh Tuấn Hiệp
	01/10/1985
	Bình Dương

	3
	TC02DTKG
	02230020
	Thái Trung Hiên
	11/01/1984
	Kiên Giang

	4
	TC02DTKG
	02230083
	Hoàng Yến
	07/08/1984
	Kiên Giang

	5
	TC02DTKG
	02230021
	Nguyễn Văn Hòa
	24/07/1984
	Kiên Giang

	6
	TC02DTKG
	02230047
	Vương Thị Ý Như
	23/07/1984
	Kiên Giang

	7
	TC02DTKG
	02230001
	Nguyễn Nhật Lan Anh
	24/04/1984
	Kiên Giang

	8
	TC02DTKG
	02230035
	Lâm Mỹ Linh
	26/09/1981
	Kiên Giang

	9
	TC02DTKG
	02230064
	Trần Thanh Thảo
	06/12/1984
	Kiên Giang

	10
	TC02DTKG
	02230046
	Nguyễn Công Nhịn
	01/12/1984
	Kiên Giang

	11
	TC02DTKG
	02230005
	Ngô Thị Dùng
	20/03/1984
	Kiên Giang

	12
	TC03DT
	03230046
	Phạm Thị Thanh Thúy
	02/01/1982
	Thừa Thiên Huế


